
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN – TIẾNG VIỆT 5 

TUẦN 29 – NAM VÀ NỮ 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN, LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng 

Người trồng ngô 

           Tại vùng trang trại xa xôi, có một bác nông dân trồng được những cây ngô 

rất tốt. Năm nào bác cũng mang ngô đến hội chợ liên bang và ngô của bác luôn 

đoạt giải Nhất. Ai cũng cho rằng bác có bí quyết trồng ngô. Một lần, một phóng 

viên phỏng vấn bác nông dân và phát hiện ra rằng bác cho những người hàng 

xóm ở trang trại xung quanh những hạt giống ngô tốt nhất của mình. 

- Tại sao bác lại cho họ những hạt giống tốt nhất, trong khi năm nào họ cũng đem 

sản phẩm đến hội chợ liên bang để cạnh tranh với ngô của bác? – Phóng viên 

hỏi. 

- Anh không biết sao? – Bác nông dân đáp. – Gió luôn thổi phấn hoa và cuốn 

chúng từ trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng 

khác. Nếu những người hàng xóm xung quanh tôi chỉ trồng những cây ngô xấu 

thì việc thụ phấn do gió sẽ làm giảm chất lượng của trang trại tôi. Cho nên nếu 

tôi muốn trồng được ngô tốt, tôi cũng phải giúp những người xung quanh trồng 

được ngô tốt đã! 

          Cuộc sống cũng như vậy. Những người muốn được hạnh phúc phải giúp 

những người sống xung quanh mình hạnh phúc. Những người muốn thành công 



 
 

phải giúp những người quanh mình thành công. Giá trị cuộc sống của bạn được 

đo bằng những cuộc sống mà bạn “chạm” tới. 

Câu 1. Vì sao bác nông dân trồng ngô được phóng viên phỏng vấn? 

A. Vì bác đem ngô từ trang trại rất xa đến dự hội chợ liên bang 

B. Vì bác trồng được nhiều cây ngô tốt, đoạt giải Nhất hội chợ liên bang 

C. Vì năm nào bác cũng chịu khó đem ngô đến dự hội chợ liên bang 

Câu 2. Phóng viên phát hiện ra điều gì khi phỏng vấn bác nông dân? 

A. Bác có một bí quyết trồng ngô rất độc đáo không ai biết 

B. Bác có một loại ngô giống rất tốt mà không ai có được 

C. Bác cho trang trại hàng xóm những hạt ngô giống tốt 

Câu 3. Tại sao bác nông dân cho những người hàng xóm những hạt ngô giống tốt 

nhất? 

A. Vì bác hiểu rằng những người hàng xóm có được giống ngô tốt thì ngô của 

bác mới tốt 

B. Vì bác cho rằng hạt giống tốt cũng không tạo ra năng suất cao 

C. Vì những người xung quanh trả cho bác nhiều tiền để mua hạt giống 

Câu 4. Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? 

A. Con người cần biết cách trồng ngô để có năng suất cao 

B. Con người phải biết thông cảm với những người khác 

C. Người đem hạnh phúc đến cho người khác là người hạnh phúc 

Câu 5. Dòng nào dưới đây có các từ in nghiêng không phải là từ đồng âm? 

A. Ngọn núi cao ngất trời / Trồng được những cây ngô có năng suất cao 

B. Anh không biết sao? / Sao trên trời có khi mờ khi tỏ 



 
 

C. Giống ngô của bác rất tốt / Cách trồng ngô của bác không giống ai 

Câu 6. Câu “Tại / vùng / trang trại / xa xôi /, có / một / bác / nông dân / trồng / được 

/ những / cây / ngô / rất / tốt.” có mấy danh từ? 

A. 4 danh từ 

B. 5 danh từ 

C. 6 danh từ 

Câu 7. Câu “Tại / vùng / trang trại / xa xôi /, có / một / bác / nông dân / trồng / được 

/ những / cây / ngô / rất / tốt.” có mấy tính từ? 

A. 2 tính từ 

B. 3 tính từ 

C. 4 tính từ 

Câu 8. Câu nào dưới đây là câu ghép? 

A. Năm nào bác nông dân cũng mang ngô đến hội chợ liên bang và ngô của bác 

luôn đoạt giải Nhất. 

B. Ai cũng cho rằng bác có những bí quyết trồng ngô. 

C. Một phóng viên phát hiệ ra rằng bác cho những người hàng xóm ở trang trại 

xung quang những hạt giống ngô tốt nhất của mình. 

Câu 9. Hai vế của câu ghép “Nếu những người hàng xóm xung quanh tôi chỉ 

trồng những cây ngô xấu thì việc thụ phấn do gió sẽ làm giảm chất lượng của 

trang trại tôi”, được nối với nhau bằng cách nào? 

A. Nối trực tiếp bằng dấu phẩy 

B. Nối bằng một quan hệ từ 

C. Nối bằng một cặp quan hệ từ 



 
 

Câu 10. Dòng nào dưới đây nêu đúng bộ phận chủ ngữ của câu “Người phóng viên 

phỏng vấn bác nông dân hôm đó đã phát hiện ra bác cho những người hàng 

xóm những hạt ngô giống tốt nhất của mình”? 

A. Người phóng viên 

B. Người phóng viên phỏng vấn bác nông dân hôm đó 

C. Người phóng viên phỏng vấn 

 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết  

Nghe và viết lại đoạn trích sau vào dòng kẻ ô ly 

Mùa thu nay khác rồi 

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi 

Gió thổi rừng tre phấp phới 

Trời thu thay áo mới 

Trong biếc nói cười thiết tha! 

Trời xanh đây là của chúng ta 

Núi rừng đây là của chúng ta 

Những cánh đồng thơm mát 

Những ngả đường bát ngát 

Những dòng sông đỏ nặng phù sa. 



 
 

 

 

2. Tập làm văn 

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 15 câu) miêu tả loài hoa sen – Quốc hoa của 

dân tộc Việt. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ SỐ 29 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN, LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Câu 1. B 

Câu 2. C 

Câu 3. A 

Câu 4. B 

Câu 5. A 

Câu 6. C 

Câu 7. A 

Câu 8. A 

Câu 9. C 

Câu 10. B 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 



 
 

2. Tập làm văn 

Dàn ý tham khảo bài văn tả loài hoa sen 

I. Mở bài 

    Giới thiệu về hoa sen 

Khi trở về những miền quê thanh bình của đất nước ta, những đầm sen nở rộ vào 

mùa hè là hình ảnh rất đỗi quen thuộc. Người ta yêu sen bởi vì vẻ đẹp thanh tao 

khiêm tốn và ý nghĩa rất đẹp, rất hay của hoa sen - loài hoa đã trở thành quốc hoa 

của đất nước Việt Nam mình. 

II. Thân bài 

1. Đặc điểm của hoa sen 

- Hoa sen mọc trong những ao, đầm thường thấy ở những làng quê Việt Nam. 

- Hoa sen thường có màu trắng và màu hồng, nhưng hoa sen hồng thường được 

thấy hơn vào mỗi mùa hè hoa nở. 

- Cành hoa sen tuy chỉ to hơn cái đũa ăn cơm một chút nhưng lại rất cứng cáp, 

mỗi cành nâng đỡ một bông hoa. 

- Trên thân cành có những cái gai nhỏ li ti nhưng không hề sắc nhọn, sờ vào 

thấy ram ráp. 

- Lá sen to bản, nhìn như những chiếc đĩa lớn màu xanh thẫm trên mặt ao, có lá 

được nâng hẳn lên cao, có lá nổi dập dềnh trên mặt nước. 

- Đầu hè, sen còn e ấp, cánh sen chụm lại như những cây bút lông lớn của những 

thầy đồ ngày xưa đang viết chữ thư pháp lên trên nền trời xanh trong của mùa 

hè. 



 
 

- Hoa sen không đỏ thắm kiêu sa như hoa hồng nhung đỏ, cũng không vàng rực 

rỡ như sắc hoa hướng dương mà cánh hoa sen rất mịn có màu phớt hồng nhẹ 

nhàng. 

- Đến độ sen nở, màu hồng sẽ đậm hơn, mỗi cánh sen cứ mở dần rồi bung ra, 

từng lớp từng lớp ôm lấy nhị sen màu vàng tươi. 

- Hương hoa sen nhẹ nhàng, thanh mát, mỗi buổi trưa hè đi qua đầm sen, như 

đang trông thấy một tấm chăn hoa khổng lồ có hương thơm dịu dàng khiến 

người ta cảm thấy dễ chịu. 

- Khi cánh hoa sen rụng xuống, chúng cong cong dập dềnh trên mặt nước như 

những con thuyền tí hon, để lộ đài sen màu xanh chứa hạt sen căng tròn. 

- Mỗi sáng sớm, có người rẽ hoa, bơi thuyền ra ao mà hái sen về. 

2. Ý nghĩa của hoa sen 

- Hoa sen là biểu tượng cho vẻ đẹp truyền thống của con người Việt Nam: 

khiêm tốn, giản dị. 

- Hoa sen tuy mọc trong bùn nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tao, giản dị và 

hương hoa thơm mát, vậy nên hoa sen còn đại diện cho phẩm chất trong sạch 

cao quý của con người. 

- Vì thế mà hoa sen trở thành quốc hoa của Việt Nam. 

- Hoa sen xuất hiện trong các lễ hội truyền thống, trong nghệ thuật như âm nhạc, 

hội họa, thi ca… 

III. Kết bài 

    Nêu cảm nghĩ của về hoa sen 

Mỗi lần về quê, còn gì thích hơn là được ngắm những đầm sen tuyệt đẹp. Hoa sen 

mang một vẻ đẹp rất thanh tao, nhã nhặn cùng hương thơm dịu dàng gắn liền với 

quê hương Việt Nam. 



 
 

 


